
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK TÔ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTYT-TCHC-TCKT     Đăk Tô, ngày     tháng 5 năm 2025 
     

   V/v cung cấp báo giá trang thiết bị y tế 

năm 2025 
 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh trong và ngoài tỉnh. 
 

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-YTĐT ngày 15/5/2024 của Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Tô về việc phê duyệt danh mục và số lượng thiết bị y tế, dụng cụ y tế 

mua sắm phục vụ công tác điều trị của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. Để có cơ 

sở xây dựng giá gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025. Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Tô đề nghị các doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh trong và ngoài tỉnh 

có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên quan tâm báo giá các danh mục, cụ thể 

như sau: 

1. Danh mục đề nghị báo giá 

- Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Tô. 

- Danh mục, số lượng, đặc tính kỹ thuật: Chi tiết tại bảng báo giá gửi kèm. 

(Giá đề nghị báo giá bao gồm các loại thuế, phí; chi phí vận chuyển, chi phí 

khác (nếu có)). 

2. Thông tin, số lượng và hình thức nhận báo giá 

- Thông tin nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô; khối 9 thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; điện thoại liên hệ: 02603 831 217  

- Hình thức nhận báo giá:  Gửi trực tiếp đến văn thư hoặc phòng Tổ chức 

hành chính - Tài chính - Kế toán; qua dịch vụ bưu chính. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 08 giờ 00 phút, ngày 25/5/2025, các 

báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

sản phẩm, phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung 

cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

hoặc nâng khống giá. 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô kính mong nhận được sự phối hợp của các 

doanh nghiệp sản xuất/kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KH-NV-ĐD-KSNK  

   (để đăng Website của đơn vị); 

 - Lưu: VT, TCHC-TCKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

A Nhôm 



 

 

   

 

    
Phụ lục (Mẫu) 

 Đơn vị: …………………………………………………………………. 
 Địa chỉ:  ………………………………………………………………………. 

 Số điện thoại/fax: …………………………………………………….……… 

 BẢNG BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số:      /TTYT-TCHCTCKT ngày    /5/2025 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô) 

 
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

             Căn cứ Công văn số:          /TTYT-TCHCTCKT ngày     /5/2025 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum về việc mời cung cấp báo giá “Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô” được 

đăng tải trên Website của Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Công ty chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý 

đơn vị tham khảo, như sau: 

 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (Cấu hình ...) 

Model, 

hãng sản 

xuất, 

nước sản 

xuất, năm 

sản xuất 

... 

Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá 

(VAT) 

Thành 

tiền 

1 Cán dao số 4 
Chất liệu: Cán dao mổ dùng trong phẩu 

thuật, được làm băng thép inox không gỉ 

 
Cái 10 

  

2 Panh không mấu 
Kích thước: 16cm 

Chất liệu: Thép không gỉ 

 
Cái 5 

  

3 Kéo cắt chỉ loại nhỏ 
Kích thước: 10cm 

Chất liệu: Thép không gỉ 

 
Cái 19 

  

4 Panh thẳng có mấu 
Kích thước: 16cm 

Chất liệu: Thép không gỉ 

 
Cái 4 

  



 

 

  

5 Ống Cắm pen 
Chất liệu: Inox 

Kích thước: 5*16cm 

 
Cái 7 

  

6 Phẫu tích có mấu 
Kích thước: 16cm 

Chất liệu: Thép không gỉ 

 
Cái 4 

  

7 
Phẫu tích không mấu 

loại nhỏ 

Kích thước: 16cm 

Chất liệu: Thép không gỉ 

 
Cái 5 

  

8 Kẹp răng chuột 
Kích thước: 16cm 

Chất liệu: Thép không gỉ 

 
Cái 4 

  

9 Kìm mang kim 
Kích thước: 16cm 

Chất liệu: Thép không gỉ 

 

Cái 7 

  

10 Kéo Cong đầu nhọn 
Kích thước: 16cm 

Chất liệu: Thép không gỉ 

 
Cái 4 

  

11 Kéo cong 
Kích thước: 18cm 

Chất liệu: Thép không gỉ 

 

Cái 7 

  

12 Kéo thẳng 
Kích thước: 18cm 

Chất liệu: Thép không gỉ 

 

Cái 8 

  

13 Hộp chữ nhật lớn 
Kích thước: 23*11*5cm 

Chất liệu: Inox 

 

Cái 20 

  

14 Bộ làm rốn 
1 khay  quả đậu cạn,  1 panh có  mấu 

16cm,  1 hộp  bông cồn Phi 7.5*cao 6cm 

 

Bộ 3 

  



 

 

  

15 Kẹp tam giác 
Kích thước: 20cm 

Chất liệu: Thép không gỉ 

 
Cái 4 

  

16 
Ampu bóp bóng 

người lớn 

Được sản xuất từ Silicon (ngoại trừ mặt 

nạ, dây oxy và túi hơi) có thể hấp lại để 

sử dụng ở nhiệt độ 134 độ C. 

 

Bộ 6 

  

17 
Ampu bóp bóng trẻ 

em 

Được sản xuất từ Silicon (ngoại trừ mặt 

nạ, dây oxy và túi hơi) có thể hấp lại để 

sử dụng ở nhiệt độ 134 độ C. 

 

Bộ 3 

  

18 
Bóng đèn chụp X-

quang 

Được dùng cho đèn phòng mổ, đèn soi 

kiểm tra bảng mạch. 

 
Cái 5 

  

19 Cây treo dịch truyền 

Chiều cao (điều chỉnh được): 1.0 - 1.8 m 

Trụ inox 25.4 x 1.0 mm 

Chân inox hộp 30 x 60 mm 

04 bánh xe nhựa 50 mm có khóa 

 

Cái 13 

  

20 Đồng hồ oxy 

Áp lực đầu vào: 15 Mpa. Áp lực đầu ra: 

0,2-0 0,3 Mpa. Van an toàn: 0,35 ± 0,05 

Mpa. Lưu lượng: 1-10 L / min, 1-15L / 

phút. Nhiệt độ tối đa: 121oC, áp suất: 

0.142MP 

 

Cái 10 

  

21 Đèn hồng ngoại 

Công  suất  :  220V/250  W 

Chiều cao đèn:120-170cm. 

Cổ định vị xoay linh động đến 360 

Khoảng rộng 30cm +  30cm 

Đuôi sứ   E27  độ  bền cao bóng đèn 

Có Dimmer tăng giảm ánh  sáng 

Bóng đèn 60W -  250W 

 

Bộ 5 

  

22 Dây máy điện châm 
Dây:  ( bộ 6 dây) 

Kẹp kim:  3 cặp (2 cái) 

 
Dây 15 

  



 

 

  

23 Máy đo SPO2 

- Phạm vi đo: Đo SpO2 (35% - 100%), 

nhịp tim (25 - 250 bpm) 

- Loại Pin: 2 viên pin 1.5V AAA 

- Kích thước: 62mm x 37mm x 32mm 

 

Cái 3 

  

24 Đèn khám bệnh 

Công suất : 220V / 60W -250W 

 Chiều cao : từ 1m - 1.7m 

Chân đế gang chắc chắn 

 

Cái 3 

  

25 
Cân đồng hồ lò xo +  

máng cân 

Máng cân chất liệu nhựa (564 x 266 x 

80) mm, đường kính ngoài ø200,5 mm, 

đường kính vùng in ø189 mm, chiều cao 

h=13 mm. Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân 

được sơn tĩnh điện. Vỏ sắt sơn tĩnh điện. 

Mặt kính nhựa PC trong suốt. Phạm vi 

đo: 500g-20kg. 

 

Cái 1 

  

26 
Nệm giường bệnh 

nhân 

Chất liệu: bọc vải da simili dể vệ sinh 

cho người bệnh, không thấm nước 

Kích thước: 195*90*7cm 

 

Cái 39 

  

27 Máy khí dung 

Sản phẩm sử dụng được cho cả người lớn 

và trẻ em. 

Hạt phun nhỏ mịn . 

Độ ồn máy thấp. 

 

Cái 3 

  

28 Máy đo đường huyết 

Kích thước máy: 88 x 51 x 18 mm 

Nguồn điện: 2 pin 3V (CR 2032) 

Khoảng đo: 20-600 mg/dl (1.1-33.3 

mmol/l) 

 

Bộ 1 

  

29 Tủ đầu giường 
Kích thước: 480*480*780mm (LWH) 

Chất liệu: nhựa PP 

 
Cái 18 

  



 

 

  

30 Bộ đỡ đẻ 

1 Kéo thẳng tù 18: 1 cái 

2 Thông tiểu nữ: 1 cái 

3 Kéo cắt rốn: 1 cái 

4 Panh cong không mấu 16cm: 1 cái 

5 Panh thẳng có mấu 16 cm: 1 cái 

6 Panh đầu rắn: 1 cái 

7 Hộp Inox : 1 cái 

8 Kẹp phẫu tích không mấu 18cm: 1 cái 

9 Kẹp phẫu tích có mấu 18cm: 1 cái 

10 Kìm mang kim 18cm: 1 cái 

11 Kéo cắt chỉ cong 10.5cm: 1 cái 

 

Bộ 2 

  

31 

Cân khám sức khỏe 

(có thước đo chiều 

cao) 

1. Trọng lượng cơ thể: 0.5kg - 120kg 

2. Đo chiều cao: Phạm vi đo 70-190cm - 

Min: 0,5 cm ± 0.5cm 

3. Kích thước mặt bàn cân (L × W): 280 

× 380 

4. Kích thước tổng thể (Z × W × H): 950 

× 300 × 290mm 

 

Cái 4 

  

32 Xe lăn ngồi 
Chất liệu: Xe lăn vải simily khung 46cm 

thép mạ chrom có 4 bánh xe 

 

Cái 3 

  

33 Bộ cắt tầng sinh môn 

Panh sát khuẩn: 2 cái: 1 cái  

Kéo thẳng cắt tầng sinh môn đầu tù 

18cm: 1 cái  

Kéo cắt chỉ 10,5cm: 1 cái  

Van âm đạo: 2 cái   

Kẹp phẫu tích có mấu 16cm: 1 cái  

Kẹp kim 16cm : 1 cái  

Hộp inox: 1 cái  

 

 

Bộ 2 

  



 

 

  

34 Bộ đặt vòng 

Panh đầu rắn:1 cái 

Kẹp cổ tử cung Pozzi 25,5cm:1 cái 

Van âm đạo Doyen 85x35mm 23cm:1 

cái 

Thước đo tử cung 30cm:1 cái 

Hộp Inox 32x15x7cm:1 cái 

Bát inox 10:1 cái 

Mỏ vịt trung:1 cái 

Kéo thẳng tù 18cm:1 cái 

 

Bộ 2 

  

35 
Thùng đựng vacxin, 

thuốc 6 lít 
6 lít, nhựa 

 
Thùng 1 

  

36 
Máy massage cầm 

tay đa năng 

Máy massage cầm tay mát xa toàn bộ cơ 

thể, kể cả những bộ phận khó tiếp cận 

nhất như lưng và chân 

 

Máy 4 

  

37 Máy điện châm 

• 6 dây nối tấm điện cực 

• 6 cặp tấm điện cực massage  

• 6 đôi dây kẹp kim châm và điện cực  

• Hai tính năng điện châm và xung điện                         

• Điện áp đầu ra: 0.3VA 

 

Máy 2 

  

38 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 

Chất liệu thép không gỉ, Đạt tiêu chuẩn 

Iso 13485 

Cán dao số 4: 1 cái, 

Cán dao số 7: 1 cái,  

Kéo thẳng nhọn 16cm: 1 cái,  

Đè lưỡi cong: 1 cái,  

Nỉa mò cò: 1 cái,  

Panh cong không mấu 14cm: 2 cái,  

Panh cong không mấu 10cm: 4 cái,  

Panh thẳng không mấu 14cm: 1 cái,  

Que thăm tròn: 1 cái,  

 

Bộ 8 

  



 

 

  

Panh kéo lưỡi: 1 cái,  

Mở mũi: 1 cái,  

Troca: 1 cái,  

Loa soi tai: 1 bộ (3 cái),  

Canuyn: 2 cái,  

Kẹp kim 14cm: 1 cái,  

Mở miệng chữ T: 1 cái,  

Khay: 2 cái,  

Hộp inox: 1 cái 

39 
Máy phân tích đông 

máu quang học 

Giao diện sử dụng đơn giản bằng biểu 

tượng trên màn hình, các nút tắt mở , 

xem được bộ nhớ. 

 

Bộ 1 

  

40 Máy đo điện tim 

Tốc độ lấy mẫu phân tích ECG: 500 

mẫu/giây (SPS). Tốc độ lấy mẫu kỹ thuật 

số: 1000 mẫu/giây/kênh. Tốc độ lấy mẫu 

16.000 mẫu/giây/kênh. Khuếch đại ECG: 

DC-coupled.  Chế độ thu: Thu nhận 

trước hoặc thu nhận sau, cung cấp ECG 

tức thời trong 10 giây. Phạm vi hoạt 

động: AC Differential ± 10 mV, DC 

offset ± 600 mV. Độ phân giải: 1 

μV/LSB - 500SPS. Tần số đáp ứng: -3 

dB; 0.05 Hz đến 150 Hz 

 

Cái 2 

  

41 'Đèn chiếu vàng da 
Từ 08 bóng đèn Led xanh 

Độ chiếu sáng: 450-475nm 

 
Bộ 1 

  

42 
Kẹp phẫu thuật 

Overholt 
Chất liệu. Thép không rỉ:  21.5cm số 4  

 
Cái 1 

  

43 
Kẹp lấy dị vật tai 

Mini McGEE 

Chất liệu. Thép không rỉ Có răng 

4x0.6mm, 80mm 

 
Cái 1 

  



 

 

  

Alligator thẳng, có 

răng 

44 Ống hút dịch tai 
(có lỗ) 1.5mm OHTCL15, Chất liệu. 

Thép không rỉ 

 
Cái 2 

  

45 Ống hút dịch tai 
2.0mm OHT 20, Chất liệu. Thép không 

rỉ 

 
Cái 2 
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